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TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

 

 

 

Giới 

 

Dâ

n 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, 

NCKH, giáo 

trình, bài 

báo KH, 

HSG/GVDG, 

Đào tạo sau 

ĐH 

 

Số 

năm 

CSTĐ 

 

HCLĐ hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng 

Cấp 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

Bà  Phan Thị Lệ 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ: Giáo 

viên Trường tiểu 

học Trương 

Lương, huyện 

Hoà An, tỉnh Cao 

Bằng 

 

Đại 

học  
Nữ 

 

Tày 

 

1996    26 

- 02 SKKN 

cấp tỉnh 

- 11 SKKN 

cấp Ngành 

- 03 lần đạt 

GVDG cấp 

tỉnh  

 

 

- 01 lần đạt 

danh hiệu 

CSTĐ cấp 

tỉnh 

- 13 lần đạt  

danh hiệu 

CSTĐ cơ 

sở 

 

 

- 01 BK của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 02 BK 

UBND tỉnh. 

- 01 BK của 

Bộ GD&ĐT 

17/18  

 94,4% 

11/11 

100% 

11/11 

100% 
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Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; lập trường tư tưởng vững vàng; kiên định với chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.  

Nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, giáo dục dân tộc; quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, gia đình 

và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu giáo dục học sinh; tôn trọng, quan tâm tới đồng nghiệp; có tinh 

thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các 

biểu hiện tiêu cực khác; sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh, đoàn kết với mọi người trong cơ quan và nơi cư trú; gia đình liên 

tục được công nhận gia đình văn hóa.  

Có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình đi đầu trong mọi công việc, 

luôn có ý thức rèn luyện bản thân, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của người Đảng viên, của nhà giáo. 

Tiêu chuẩn 2: Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được của tập thể, cá nhân 

- Danh hiệu của cá nhân:  01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 13 lần đạt  danh hiệu CSTĐ cơ sở 

TT Năm học            Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành 

quyết định 

1 2006-2007  Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND huyện Hoà An 

2 2007-2008  Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Hoà An 

3 2008-2009 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 14/KT-UBND ngày 26/6/2009 của UBND huyện Hoà An 

4 2009-2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 35/KT-UBND ngày 12/6/2010 của UBND huyện Hoà An 

5 2010-2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND huyện Hoà An 

6 2011-2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 2/7/2012 của UBND huyện Hoà An 

7 2021-2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND huyện Hoà An 

8 2013-2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND huyện Hoà An 

9 2014-2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND huyện Hoà An 

10 2015-2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở   Quyết định số 964/ QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND huyện Hoà An 

11 2016-2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 1053/ QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Hoà An 
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Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh  Quyết định số 1391/ QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng 

12 2019-2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Hoà An 

13 2021-2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện Hoà An 

 

- Hình thức khen thưởng của cá nhân: 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 bằng khen của UBND tỉnh, 01 bằng khen của 

Bộ GD&ĐT 

 

TT Năm học  
Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

1 2009-2010 Bằng khen Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng 

2 2021-2013 Bằng khen Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

3 2014-2015 Bằng khen Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng 

4 2021-2022 Bằng khen Quyết định số 3655/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

         

 Tiêu chuẩn 3:  Sáng kiến kinh nghiệm 

 

TT Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì) 
Cấp nghiệm thu, 

 xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1 Phương pháp rèn kỹ năng sử dụng màu sắc phân môn trang trí lớp 4. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2010 

2 Cách rèn kỹ năng vẽ hình trong tranh đề tài lớp 5. Cấp Ngành  xếp loại Khá 2011 

3 Rèn kỹ năng vẽ màu cho học sinh lớp 1. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2012 

4 Rèn kỹ năng vẽ màu cho học sinh lớp 1. Cấp  tỉnh, xếp loại Trung bình 2012 

5 Biện pháp rèn kỹ năng vẽ hình cho học sinh lớp 2. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2013 

6 Một số biện pháp rèn kỹ năng vẽ hình cho học sinh lớp 3. Cấp Ngành, xếp loại Khá         2014 

7 Biện pháp rèn kỹ năng vẽ hình cho học sinh lớp 4. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2015 

8 Một số biện pháp áp dụng quy trình Uốn dây thép tạo hình 3D môn mĩ thuật lớp 5. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2016 

9 Một số giải pháp rèn kỹ năng viết chữ đẹp cho học sinh lớp 4,5. Cấp Ngành, xếp loại A 2017 

10 Một số giải pháp rèn kỹ năng viết chữ đẹp cho học sinh lớp 4,5. Cấp Tỉnh, xếp loại A 2017 

11 Một số biện pháp áp dụng quy trình vẽ theo nhạc trong môn mĩ thuật lớp 5. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2018 
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12 Một số biện pháp hướng dẫn học sinh tạo hình 3D trong môn mĩ thuật lớp 4. Cấp Ngành, xếp loại Khá 2020 

13 
Phương pháp rèn kỹ năng vẽ màu cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Trương 

Lương nhằm nâng cao hiệu quả màu sắc trong tranh vẽ của học sinh.   

Cấp Ngành, xếp loại Khá 
2022 

Tiêu chuẩn 4: Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 

Có 26 năm công tác trong ngành, trong đó có 26 năm trực tiếp giảng dạy. 

 

 

TM. TỔ THƯ KÝ 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải 

Cao Bằng, ngày         tháng  3 năm 2023                                                                                                                                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Vũ Văn Dương 
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